
	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày.......tháng.......năm ……


BÁO CÁO CÔNG TÁC 
KIỂM SOÁT Ô NHIỄM VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM …….
(Thông tin và số liệu của báo cáo được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm)

I. THÔNG TIN CHUNG
1.1.
Thông tin dự án
- Tên Dự án: 


- Tên Doanh nghiệp (DN):


- Giấy chứng nhận đầu tư: 


- Ngành nghề hoạt động:


- Địa điểm thực hiện Dự án:


- Điện thoại: ………………………. Fax:
Email: 

- Người đại diện theo pháp luật:……………….. Điện thoại: ……………… Email:


- Trưởng bộ phận hành chính - nhân sự: ……………..Điện thoại di động: ...……  Email:


- Nhân viên phụ trách môi trường: ……………..Điện thoại di động: ...……  Email:

- Năm bắt đầu hoạt động dự án:……….  + Thời hạn hoạt động của dự án:…… năm (đến....)

- Thời gian hoạt động:………ngày/năm.     + Tổng số công nhân viên:
 
1.2. Diện tích đất thực hiện dự án
- Lô đất/nhà xưởng số: ……………thuộc Khu công nghiệp……………………………… 

- Hợp đồng thuê đất/nhà xưởng: diện tích: ………..m2; thời hạn đến:………………………

-  Giấy chứng nhận QSD đất số:… cấp ngày/tháng/năm đối với thửa đất số…, tờ bản đồ số…, diện tích… m2.
- Tổng diện tích đất/nhà xưởng thực tế thực hiện dự án: ………..m2.

+ Diện tích đất đã xây dựng cơ sở hạ tầng:... m2, chiếm tỷ lệ (trên tổng DT đất):……..%.

+ Diện tích đất trồng cây xanh theo quy hoạch:… m2, đạt tỷ lệ (trên tổng DT đất) …...%.

   Diện tích đất trồng cây xanh theo thực tế:……... m2, đạt tỷ lệ (trên tổng DT đất) …….%.

1.3. Các thủ tục về bảo vệ môi trường
- Quyết định phê duyệt/xác nhận hồ sơ môi trường của DN số:…… ngày/tháng/năm (Nêu chi tiết số Quyết định, ngày ..tháng…năm phê duyệt/xác nhận theo hồ sơ môi trường đối với dự án …).

- Xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án (đối với những doanh nghiệp thuộc đối tượng phải lập):


+ Doanh nghiệp đã lập và được xác nhận: Giấy xác nhận …. Số …… ngày/tháng/năm.

+ Doanh nghiệp chưa lập hoặc chưa có giấy xác nhận, nêu rõ nguyên nhân vì sao chưa lập hoặc chưa có giấy xác nhận:…

1.4. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh (đang sản xuất, kinh doanh/ đang xây dưng/ tạm dừng hoạt động/ hoạt động theo giai đoạn): 

1.4.1. Mục tiêu và quy mô hoạt động của dự án

- Loại hình sản xuất/ Mục tiêu của dự án:

- Quy mô, công suất sản phẩm:
	TT
	Tên sản phẩm
	Đơn vị
	Quy mô, công suất sản phẩm được cấp
	Quy mô, công suất sản phẩm thực tế

	1
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	Tổng công suất
	
	
	


1.4.2.  Danh mục máy móc, thiết bị
	TT
	Tên máy móc,

thiết bị thực tế
	Tổng số lượng
	Số lượng phù hợp với hồ sơ môi trường
	Số lượng bổ sung, thay đổi so với hồ sơ môi trường
	Tình trạng

hoạt động

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


1.4.3. Nguyên liệu, phụ liệu, nhiên liệu, hóa chất
	TT
	Tên nguyên liệu, phụ liệu, nhiên liệu, hóa chất
	Đặc tính (rắn, lòng, …)
	Đơn vị
	Lượng sử dụng

(đơn vị/năm)
	Ghi chú

	1
	Nguyên liệu
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	2
	Phụ liệu
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	3
	Nhiên liệu
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	4
	Hóa chất
	
	
	
	

	4.1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


1.4.4. Tình hình sử dụng nước của Doanh nghiệp
- Tổng lượng nước phục vụ hoạt động của DN: ...........m3/năm, tương ứng:.....m3/ngày.đêm. 
+ Lượng nước phục vụ cho sinh hoạt: .................. m3/ngày.đêm;
+ Lượng nước phục vụ cho sản xuất: ................... m3/ngày.đêm;
+ Lượng nước phục vụ cho hệ thống làm mát: ................... m3/ngày.đêm;
+ Lượng nước phục vụ cho các hoạt động khác, cụ thể là …………....: .......... m3/ngày.đêm.
- Nguồn cung cấp nước:
+ Nguồn cung cấp từ (tên đơn vị cung cấp nước) …..........................; Lưu lượng: ....m3/năm;
+ Nguồn cung cấp từ giếng khoan (nếu có) với lưu lượng khai thác: .........................m3/năm;
 Số lượng giếng khoan: ……giếng; Độ sâu giếng:…….m.

 Giấy phép khai thác giếng khoan số ……… ngày/tháng/năm.
1.4.5. Tình hình quản lý bếp ăn tập thể

( DN có bếp nấu ăn tập thể cho công nhân. Tổng số suất ăn/ngày: ………….. suất.
Đơn vị cung cấp dịch vụ bếp ăn tập thể: 


( DN hợp đồng mua suất ăn công nghiệp. Tổng số suất ăn/ngày: ………….. suất.

Đơn vị cung cấp dịch vụ suất ăn công nghiệp: 

II. Biện pháp quản lý, bảo vệ môi trường
2.1. Quản lý hệ thống thoát nước

2.1.1. Quản lý hệ thống thu gom, thoát nước mặt

	Tách biệt hệ thống thu gom, thoát nước mặt với nước thải

(Có/không)
	Các nguồn nước tiếp nhận 

(nước mưa, nước điều hòa, …)
	Tần suất thực tế nạo vét, khơi thông

(lần/năm)
	Điểm đấu nối thoát nước

	
	
	
	Theo Quy hoạch
	Theo thỏa thuận với Chủ đầu tư HT KCN
	Theo thực tế

	
	
	
	
	
	


- Đánh giá về quản lý, tình trạng tính chất và lượng nước mặt được thu gom và thoát vào hệ thống thu gom của khu công nghiệp:

2.1.2. Các nguồn phát sinh nước thải
	Lượng nước sử dụng (m3/ngày đêm)
	Nguồn phát sinh nước thải

(m3/ngày đêm)
	Tỷ lệ %

(nước thải phát sinh/ nước sử dụng)

	
	Tổng lượng nước thải
	Lượng nước thải sinh hoạt
	Lượng nước thải công nghiệp
	Lượng nước thải từ hệ thống làm mát, nén khí
	Lượng nước thải khác
	

	…
	
	
	
	
	
	


2.1.3. Biện pháp quản lý, xử lý nước thải
	Biện pháp xử lý nước thải
	Quy mô công trình xử lý

nước thải

(m3/ngày đêm)
	Chất lượng nước thải sau xử lý
	Đấu nối thoát nước thải vào hệ thống tiếp nhận của KCN
	Thoát nước thải trực tiếp ra môi trường

	
	
	
	Điều kiện chuyển giao nước thải
	Số điểm đấu nối
	Số Giấy phép xả thải
	Số điểm xả thải

	
	
	
	
	Theo QH
	Theo thỏa thuận với CĐT HT KCN
	Theo thực tế
	
	

	Nước thải sinh hoạt…

Nước thải sản xuất…

…
	
	
	
	
	
	
	
	


2.2. Quản lý bụi, khí thải, tiếng ồn
2.2.1. Các nguồn phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn
- Các nguồn phát sinh tiếng ồn:


- Các nguồn phát sinh bụi:

- Các nguồn phát sinh khí thải (khu vực sản xuất, khu vực mạ, khu vực lò hơi, …):


- Số lượng máy phát điện:


+ Công suất máy 1:…………………………………Công suất máy 2:


- Số lượng lò hơi:

+ Công suất lò hơi 1:…………………………………Công suất lò hơi 2:


+ Nhiên liệu tiêu thụ: ……………..………………………………………………đơn vị/năm

+ Lượng khí thải phát sinh: ……………..………………...…………………………… m3/h

2.2.2. Biện pháp quản lý, xử lý bụi, khí thải, tiếng ồn
- Biện pháp xử lý, giảm thiểu tiếng ồn đang áp dụng:


- Biện pháp xử lý bụi đang áp dụng (miêu tả về hệ thống xử lý): 


- Biện pháp xử lý khí thải đang áp dụng (miêu tả cụ thể về hệ thống xử lý: biện pháp thu gom, xử lý khí thải khu vực sản xuất, khu vực lò hơi,…): 


2.3. Quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại
2.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH)

	TT
	Thành phần chất thải
	Khối lượng

(Tấn/ năm)
	Đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý
	Phương pháp xử lý
	Tỷ lệ % CTRSH được xử lý

	I
	Từ văn phòng, nhà xưởng
	(Tổng I)
	
	
	

	1
	Vô cơ
	
	
	
	

	2
	Hữu cơ
	
	
	
	

	II
	Từ khu vực nhà ăn
	(Tổng II)
	
	
	

	1
	Vô cơ
	
	
	
	

	2
	Hữu cơ
	
	
	
	

	
	Tổng khối lượng
	(Tổng I+II)
	
	
	


2.3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT)
	TT
	Loại Chất thải
	Khối lượng

(Tấn/ năm)
	Đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý
	Phương pháp xử lý
	Tỷ lệ % CTRCN được xử lý

	I
	Phế liệu
	(Tổng I)
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	II
	CTR CNTT phải xử lý
	(Tổng II)
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	III
	Bùn thải (m3/năm hoặc tấn/năm)
	(Tổng III)
	
	
	

	1
	Bùn thải từ bể phốt
	
	
	
	

	2
	Bùn thải từ hệ thống thu gom nước mặt
	
	
	
	

	
	Tổng khối lượng
	(Tổng I+II+III)
	
	
	


2.3.3. Chất thải nguy hại (CTNH)
	STT
	Loại CTNH
	Mã CTNH
	Trạng thái
(rắn, lỏng, bùn, …)
	Khối lượng

(kg/ năm)
	Đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý
	Phương pháp xử lý

	I
	CTNH
	
	
	(Tổng I)
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	CTNH phát sinh so với Sổ đăng ký chủ nguồn thải NH

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	II
	Bùn thải nguy hại
	
	
	(Tổng II)
	
	

	
	Tổng khối lượng
	
	
	(Tổng I+II)
	
	


- Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại số ………. do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày/tháng/năm.
- Hiện trạng phân loại và lưu trữ CTRSH - CTRCNTT - CTNH tại DN (miêu tả quy mô khu vực lưu trữ; biện pháp thu gom, phân loại và lưu trữ từng loại chất thải):

- Tình hình quản lý CTNH theo quy định của Thông tư 36/2015/TT-BTNMT:


- Số hợp đồng và thời hạn hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH - CTRCNTT – CTNH:

2.4. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác

III. Kết quả giám sát chất lượng môi trường

3.1. Kết quả phân tích chất lượng môi trường về không khí, tiếng ồn

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Đợt 1

(ng/thg/n)
	Đợt 2

(ng/thg/n)
	Đợt 3

(ng/thg/n)
	Đợt 4

(ng/thg/n)
	QCVN

so sánh

	
	
	
	KV1
	…
	KV1
	…
	KV1
	…
	KV1
	…
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.2. Kết quả phân tích chất lượng nước thải

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Đợt 1

(ng/thg/n)
	Đợt 2

(ng/thg/n)
	Đợt 3

(ng/thg/n)
	Đợt 4

(ng/thg/n)
	Điều kiện chuyển giao nước thải
	QCVN

so sánh

	
	
	
	NT1
	…
	NT1
	…
	NT1
	…
	NT1
	…
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*Đánh giá về kết quả phân tích chất lượng môi trường trong năm: (Đánh giá về thông số, vị trí quan trắc có đúng, đầy đủ so với hồ sơ môi trường được phê duyệt/xác nhận; Đánh giá kết quả quan trắc khí thải, nước thải so với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và điều kiện chuyển giao nước thải với đơn vị hạ tầng KCN; Đánh giá diễn biến kết quả quan trắc môi trường trong 3 năm gần nhất; Chức năng và năng lực của đơn vị thực hiện quan trắc):
IV. Tình hình thanh, kiểm tra, giám sát tại Doanh nghiệp
4.1. Số lượt thanh, kiểm tra, giám sát tại Doanh nghiệp (nếu có)
- Số lượt các đoàn thu thập thông tin, giám sát:


- Số lượt các đoàn thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp:


- Quyết định xử phạt, số tiền bị xử phạt (nếu bị xử phạt): 


4.2. Các vấn đề môi trường còn tồn tại ý kiến các đoàn kiểm tra về BVMT gần nhất và biện pháp khắc phục (nếu có): 

V. Kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường (năm ……..)

- Tổng kinh phí cho thu gom, vận chuyển và xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn:.. triệu đồng.
- Tổng kinh phí cho việc giám sát môi trường định kỳ: ……………………………..triệu đồng.

- Tổng kinh phí cho các hoạt động khác liên quan đến công tác bảo vệ môi trường: ..triệu đồng

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
- Nhận xét hiệu quả xử lý ô nhiễm của Doanh nghiệp (các nội dung đạt và không đạt), nêu rõ nguyên nhân; cam kết khắc phục các nội dung không đạt, biện pháp khắc phục, thời hạn khắc phục; cam kết về việc thực hiện và vận hành thường xuyên các biện pháp giảm thiểu, xử lý chất thải đảm bảo đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về môi trường; cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

- Các kiến nghị của cơ sở đối với các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và các cơ quan chức năng có liên quan khác.










CHỦ DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu)

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ…
	Loại hình sản xuất chính/quy mô công suất
	Số phê duyệt hồ sơ môi trường
	Tần suất quan trắc môi trường định kỳ

(lần/năm)
	Khí thải
	Nước thải
	Chất thải rắn

	
	
	
	Lượng khí
thải phát sinh (m3/h)
	Biện pháp
 xử lý (có/không)
	Tổng lượng 
nước thải (m3/ngày đêm)
	Đấu nối vào
HTXLNT
TTKCN
	Biện pháp xử lý khác (tự xử lý, chuyển giao)
	Tổng lượng 
CTRSH phát sinh (m3 hoặc tấn/năm)
	Tổng lượng 
CTRCNTT phát sinh (tấn/năm)
	Tổng lượng 
CTNH phát sinh (tấn/năm)
	Biện pháp xử lý

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	CÔNG TY….

(Ký, ghi họ tên và chức danh, đóng dấu)\


Ghi chú: Tài liệu gửi kèm Báo cáo bao gồm:
1. Bản photo Giấy xác nhận Hoàn thành công trình BVMT, Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH của cơ sở.

2. Bản photo hợp đồng, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

(đính kèm bản photocopy giấy phép khai thác giếng khoan
3. Bản photo hợp đồng, hồ sơ chức năng, năng lực xử lý, hóa đơn của đơn vị xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, bùn thải không nguy hại.
4. Bản photo hợp đồng, hồ sơ chức năng, năng lực xử lý, chứng từ chuyển giao CTNH, bùn thải nguy hại.
5. Bản vẽ mặt bằng hệ thống thu gom, thoát nước thải, nước mặt có gắn tọa độ điểm đối nối nước thải, nước mặt vào hệ thống thu gom của KCN.
6. Bản photo Quyết định thanh tra, kiểm tra, biên bản làm việc, biên bản vi phạm, quyết định xử phạt (đối với DN có quyết định thanh tra, kiểm tra). Bản photo Văn bản thu thập thông tin, giám sát; biên bản làm việc của Đoàn thu thập thông tin, giám sát.
7. Bản photo giấy phép của đơn vị thực hiện quan trắc môi trường (trong trường hợp chưa đính kèm tại phần phụ lục của báo cáo quan trắc).
8. Báo cáo kết quả quan trắc định kỳ (Đối với những DN chưa gửi Báo cáo đến Ban Quản lý các khu công nghiệp).
Biểu mẫu MT02
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